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PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020Số: 200000867/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH BMACARE

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 05-BMA-EXTRAGENE  Ngày: 11/05/2020

2. Địa chỉ: Số nhà 136, Tổ dân phố số 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Phường
Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: ExtraGene Inc. - Đài Loan
Địa chỉ chủ sở hữu: No.60, Renhuagong 16th Rd., Dali Dist., Taichung City 41278, Taiwan
(R.O.C)
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x



11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Minh Hải
Chánh Văn phòng
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1 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 0.5ul-2ul
TT-2 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

2 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 1ul-10ul
TT-10 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

3 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 2ul-20ul
TT-20 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

4 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 10ul-100ul
TT-100 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

5 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 20ul-200ul
TT-200 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

6 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 100ul-1000ul
TT-1000 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

7 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Adjustable Volume Precision 

Micropipets 1ml-5ml
TT-5000 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

8 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái Multi-Channel 8, 20-200ul PT8-200 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

9 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 10ul Pipet Tips TIP-10-C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

10 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 10ul Pipet Tips, Racked TS-10-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

11 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Pipet Tips ( extra long ), 

Racked
TS-10CE-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

12 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Pipet Tips ( extra long ), 

Racked, Pre-Sterilized
TS-10CE-RS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

13 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Pipet Tips, Racked, Pre-

Sterilized
TS-10-RS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

14 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs
TS-10-5R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

15 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

10ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs, Pre-

Sterilzed

TS-10-5RS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

16 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái Universal 200ul Pipet tips TIP-210-C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

17 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 

Racked
TS-210-C-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

18 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 

Racked, Pre-Steilized

TS-210-C-

RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

19 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs
TS-210-C-5R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành
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20 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Universal 200ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs, Pre-

Sterilized

TS-210-C-

5RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

21 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái Universal 200ul Pipet Tips TIP-210-Y ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

22 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 

Racked
TS-210-Y-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

23 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 

Racked, Pre-Sterilized

TS-210-Y-

RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

24 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Universal 200ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs

TS-210-Y-

5R
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

25 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Universal 200ul Pipet Tips, 5 

racks/stack, 10 stacks/cs, Pre-

Sterilized

TS-210-Y-

5RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

26 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 250UL TIPS, Racked TS-250C-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

27 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
250UL TIPS, Racked ,Pre-

sterilized
TS-250C-RS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

28 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 1000ul Pipet Tips TIP-1100-B ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

29 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 1000ul Pipet Tips, Racked TS-1100-B-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

30 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
1000ul Pipet Tips, Racked, 

Pre-Sterilized

TS-1100-B-

RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

31 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 1000ul Pipet Tips TIP-1100-C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

32 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 1000ul Pipet Tips, Racked TS-1100-C-R ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

33 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
1000ul Pipet Tips, Racked, 

Pre-Sterilized

TS-1100-C-

RS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

34 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 250UL TIPS TIP-250-C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

35 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 1200UL TIPS TIP-1500-C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

36 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 10UL TIPS , extra-long TIP-10-CE ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

37 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái 5ML TIP TIP-5000C ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

38 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized
TS-10-C-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

39 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Extended Filter Tips 

with Rack, Pre-Sterilized
TS-10CE-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

40 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
20ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized
TS-20-C-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



41 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
50ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized
TS-50-C-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

42 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
100ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized
TS-100-C-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

43 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
200ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized
TS-250-C-FS ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

44 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
1200ul Filter Tips with Rack, 

Pre-Sterilized

TS-1500-C-

FS
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

45 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Filter Tips pipette tips, 

in bulk
TS-10-C-FB ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

46 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
10ul Filter Tips pipette tips( 

extra long), in bulk

TS-10-CE-

FB
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

47 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
20ul Filter Tips pipette tips, 

in bulk
TS-20-C-FB ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

48 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
50ul Filter Tips pipette tips, 

in bulk
TS-50C-FB ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

49 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
100ul Filter Tips pipette tips, 

in bulk

TS-100-C-

FB
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

50 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
250ul Filter Tips pipette tips, 

in bulk
TS-250C-FB ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

51 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
1200ul Filter Tips pipette 

tips, in bulk

TS-1500C-

FB
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

52 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Serological Pipette,  

Individual Package, 

Sterilized,  1ml

EG-PP11001 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

53 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Serological Pipette,  

Individual Package, 

Sterilized,  2ml

EG-PP11002 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

54 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Serological Pipette,  

Individual Package, 

Sterilized,  5ml

EG-PP11005 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

55 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Serological Pipette,  

Individual Package, 

Sterilized,  10ml

EG-PP11010 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

56 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Serological Pipette,  

Individual Package, 

Sterilized,  25ml

EG-PP11025 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

57 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B13NY022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

58 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B13NY045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



59 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B13PTO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

60 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B13PTO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

61 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B13PTI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

62 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B13PTI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

63 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B13PES022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

64 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B13PES045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

65 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B13PVO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

66 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B13PVO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

67 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B13PVI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

68 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B13PVI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

69 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B13CA022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

70 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B13CA045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

71 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B13MCE022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

72 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B13MCE045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

73 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
B13NY022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

74 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
B13NY045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

75 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B13PTO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



76 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B13PTO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

77 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B13PTI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

78 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B13PTI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

79 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

B13PES022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

80 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

B13PES045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

81 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B13PVO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

82 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B13PVO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

83 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B13PVI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

84 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 13mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B13PVI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

85 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
B13CA022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

86 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
B13CA045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

87 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 13mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

B13MCE022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

88 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 13mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

B13MCE045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

89 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B25NY022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

90 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B25NY045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

91 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B25PTO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

92 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B25PTO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



93 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B25PTI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

94 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B25PTI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

95 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B25PES022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

96 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B25PES045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

97 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B25PVO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

98 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B25PVO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

99 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Non-

sterilized

B25PVI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

100 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Non-

sterilized

B25PVI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

101 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B25CA022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

102 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B25CA045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

103 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Non-sterilized
B25MCE022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

104 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Non-sterilized
B25MCE045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

105 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
B25NY022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

106 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
B25NY045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

107 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B25PTO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

108 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B25PTO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

109 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B25PTI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



110 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B25PTI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

111 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

B25PES022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

112 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

B25PES045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

113 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B25PVO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

114 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B25PVO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

115 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

B25PVI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

116 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 25mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

B25PVI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

117 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
B25CA022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

118 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
B25CA045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

119 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 25mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

B25MCE022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

120 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
MCE Syringe Filter, 25mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

B25MCE045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

121 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F17NY022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

122 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F17NY045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

123 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F17PTO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

124 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F17PTO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

125 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F17PTI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

126 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F17PTI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



127 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F17PVO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

128 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F17PVO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

129 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F17PVI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

130 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F17PVI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

131 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F17PES022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

132 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F17PES045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

133 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F17CA022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

134 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F17CA045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

135 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F17RC022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

136 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F17RC045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

137 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F17NY022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

138 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F17NY045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

139 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F17PTO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

140 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F17PTO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

141 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F17PTI022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

142 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F17PTI045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

143 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F17PVO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



144 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F17PVO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

145 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F17PVI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

146 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 17mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F17PVI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

147 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

F17PES022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

148 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

F17PES045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

149 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F17CA022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

150 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F17CA045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

151 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 17mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F17RC022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

152 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 17mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F17RC045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

153 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F33NY022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

154 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F33NY045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

155 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F33PTO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

156 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F33PTO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

157 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F33PTI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

158 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F33PTI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

159 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F33PVO022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

160 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F33PVO045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



161 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Non-

sterilized

F33PVI022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

162 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Non-

sterilized

F33PVI045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

163 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F33PES022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

164 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F33PES045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

165 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F33CA022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

166 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F33CA045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

167 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Non-sterilized
F33RC022 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

168 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Non-sterilized
F33RC045 ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

169 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F33NY022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

170 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
Nylon Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F33NY045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

171 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F33PTO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

172 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F33PTO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

173 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F33PTI022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

174 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PTFE Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F33PTI045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan
Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

175 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F33PVO022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

176 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophobic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F33PVO045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

177 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 33mm, 0.22μm, Pre-

sterilized

F33PVI022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành



178 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái

Hydrophilic PVDF Syringe 

Filter, 3mm, 0.45μm, Pre-

sterilized

F33PVI045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

179 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Pre-sterilized

F33PES022-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

180 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
PES Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Pre-sterilized

F33PES045-

S
ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

181 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F33CA022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

182 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
CA Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F33CA045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

183 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 33mm, 

0.22μm, Pre-sterilized
F33RC022-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

184 Dụng cụ hút/lọc mẫu các loại cái
RC Syringe Filter, 33mm, 

0.45μm, Pre-sterilized
F33RC045-S ExtraGene Inc. - Đài Loan ExtraGene Inc. - Đài Loan

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành

Hàng sử dụng một lần, 

không bảo hành


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-14T17:28:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Hải<nguyenminhhai_soyt@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




